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HỘP SƠN MÀI CAO CẤP 
 
STT 

 
Hình ảnh sản phẩm 

 
Tên hàng 

 
Đvt 

Giá bán kèm rượu 
(VNĐ) 

 
Ghi chú 

 
 

1 

 

 

 

Hộp sơn mài HO4-259-M01 
1 chai 

 
 

cái 

 
 

170.000 

 

 
 
 

2 

 

 

 

 
Hộp sơn mài HO4-260-M01 

1 chai 

 
 
 

cái 

 
 

220.000 

 

 
 

3 

 

 

 

Hộp sơn mài HO4-261-M01 
1 chai 

 
 

cái 

 
 

165.000 

 

 
 
 

4 

 

 

 

 
Hộp sơn mài HO4-262-M01 

2 chai 

 
 
 

cái 

 
 

200.000 

 

 
 

5 

 

 

 

Hộp sơn mài HO4-254-I01 
1 chai 

 
 

cái 

 
 

160.000 

 

 
 
 

6 

 

 

 

 
Hộp sơn mài HO4-255-I01 

2 chai 

 
 
 

cái 

 
 

190.000 

 

 

 
7 

 

 

 

 
Hộp sơn mài 2 chai đen bóng 

 

 
cái 

 
 

180.000 

 

 

 
8 

 

 

 
 

Hộp sơn mài 2 chai vân gỗ 

 

 
cái 

 
 

180.000 
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9 

 

 
 

 
 

Hộp sơn mài 4 chai đen bóng- 
Italia 

 
 

cái 

 

 
250.000 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

10 

 

 

 
 

Hộp sơn mài 4 chai vân gỗ - Italia 

 
 
 

cái 

 
 

250.000 

 

 
 

11 

 

 

 
 

Hộp sơn mài 6 chai ( mẫu dẹt) 

 
 

cái 

 

 
350.000 

 

 
 

12 

 

 

 
 

Hộp sơn mài 1 chai Jesu 

 
 

cái 

 

160.000 

 

 
 

15 

 

 

 
 

Hộp sơn mài 1 chai F79 

 
 

cái 

 

160.000 

 

 
 

16 

 

 

 
 

Hộp sơn mài 1 chai G77 

 
 

cái 

 

160.000 

 

 
 

17 

 

 

 
 

Hộp sơn mài 1 chai History 

 
 

cái 

 

160.000 

 

 
 

18 

 

 

 
 

Hộp sơn mài Valquejigoso 

 
 

cái 

 

160.000 

 

 

Ghi chú : Đơn giá trên chưa bao gồm GTGT 10% 
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STT Hình ảnh sản phẩm 

 
Tên hàng 

 
Đvt 

Giá bán kèm rượu 
(VNĐ) 

 
Ghi chú 

 
 

1 

 

 

 

Bộ Hộp Rượu vang +Túi giấy 01 chai 
loaị phổ thông Pháp 

 
 

Hộp 

 
 

80.000 

 

 
 

2 

 

 

 
Bộ Hộp Rượu vang +Túi giấy 01 chai 

loaị phổ thông Chile 

 
 

Hộp 

 

80.000 

 

 
 

3 

 

 

 
 

Hộp giấy 1 chai 125 

 
 

Hộp 

 
 

100.000 

 

 
 

4 

 

 

 
 

Hộp giấy 1 chai 100 Essenza 

 
 

Hộp 

 

100.000 

 

 

 
5 

 

 

 
 

Hộp giấy 1 chai Phonico 

 
 

Hộp 

 
 

125.000 

 

 
 

6 

 

 

 
 

Hộp giấy 1 chai Megale 

 
 

Hộp 

 
 

100.000 

 

 

 
7 

 

 

 
 

Hộp giấy 1 chai H 

 
 

Hộp 

 
 

100.000 

 

 
 
 

8 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 1 chai 
Feudi Salentini 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

95.000 

 

 
 
 

9 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 2 chai 
Feudi Salentini 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

135.000 
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10 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 1 chai 
Tinazzi 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

95.000 

 

 
 
 

11 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 2 chai 
Tinazzi 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

135.000 

 

 
 
 

12 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 1 chai 
Luxury Wine 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

90.000 

 

 
 
 

13 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 2 chai 
Luxury Wine 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

135.000 

 

 
 
 

14 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 1 chai 
Grand Vin 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

95.000 

 

 
 
 

15 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 2 chai 
Grand Vin 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

135.000 

 

 
 
 

16 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 1 chai 
Mondoro 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

140.000 

 

 
 
 

17 

 

 

 
 

Bộ hộp túi giấy 2 chai 
Mondoro 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

195.000 
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Ghi chú : Đơn giá trên chưa bao gồm GTGT 10% 
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HỘP GỖ CAO CẤP 

 

STT 

 
Hình ảnh sản phẩm 

 
Tên hàng 

 
Đvt 

Giá bán 
kèm rượu 
(VNĐ) 

 
Ghi chú 

 
 

1 

 

 

 

Hộp gỗ 1 chai Moscato ( Guarini) 

 

Hộp 

 

75.000 

 

 
 

2 

 

 

 

Hộp gỗ 1 chai Feudi in nổi chữ 
Feudi vàng 

 
 

Hộp 

 
 

150.000 

 

 
 
 

3 

 

 

 
 

 
Hộp gỗ 3 chai Feudi 

 
 

 
Hộp 

 
 

 
180.000 

 

 
 

4 

 

 

 
Hộp gỗ 1 chai Tinazzi in nổi chữ 

Tinazzi vàng 

 

Hộp 

 

150.000 

 

 
 

 
5 

 

 

 
 
 

Hộp gỗ 3 chai Tinazzi 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

180.000 

 

 
 

6 

 

 

 

Hộp gỗ 1 chai Bollato - Guarini 

 

Hộp 

 

75.000 

 

 
 

7 

 

 

 

 
Hộp gỗ 2 chai gỗ đặc 

 

 
Hộp 

 

 
125.000 

 

 
 

8 

 

 

 

Hộp gỗ Jesu 1 chai 

 

Hộp 

 

100.000 
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9 

 

 

 
 
 

Hộp gỗ jesu 6 chai 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

350.000 

 

 
 
 

10 

 

 

 
 

Hộp gỗ Tinazzi 6 chai - loại dẹt 

 
 

Hộp 

 
 

170.000 

 

 
 
 

11 

 

 

 

 
Hộp gỗ Tinazzi 6 chai - loại hộp 

vuông 

 
 

Hộp 

 
 

350.000 

 

 
 

 
12 

 

 

 
 
 

Hộp gỗ Feudi 6 chai - loại dẹt 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

170.000 

 

 
 
 
 

13 

 

 

 
 
 

Hộp gỗ Feudi 6 chai - loại hộp vuông 

 
 
 

Hộp 

 
 
 

400.000 

 

 
 
 

 
14 

 

 

 
 
 
 

Hộp gỗ 6 chai Guarini 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

250.000 

 

 
 
 

 
15 

 

 

 
 
 
 

Hộp gỗ 6 chai Italia 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

300.000 
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16 

 

 

 

Hộp gỗ 1 chai Chile 

 

Hộp 

 

100.000 

 

 
 
 

 
17 

 

 

 
 
 
 

Hộp gỗ 6 chai Chile 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

300.000 

 

 
 

18 

 

 

 

Hộp gỗ 1 chai Pháp 

 

Hộp 

 

100.000 

 

 
 
 

 
19 

 

 

 
 
 
 

Hộp gỗ 6 chai Pháp 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

300.000 

 

 
 

20 

 

 

 
 

Hộp gỗ 1 chai Sanlorenzo 

 
 

Hộp 

 

100.000 

 

 
 
 

 
21 

 

 

 
 
 
 

Hộp gỗ 6 chai Sanlorenzo 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

300.000 

 

 

 
22 

 

 

 
 

Hộp gỗ 1 chai V8 

 
 

Hộp 

 
 

150.000 

 

 
 
 

23 

 

 

 
 

Hộp gỗ 2 chai 99 Odeon 

 
 

Hộp 

 
 

175.000 
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24 

 

 

 
 
 
 

Hộp gỗ 3 chai 99 Odeon 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

180.000 

 

 
 
 
 

25 

 

 

 
 
 
 

Hộp gỗ 2 chai Zeus 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 

125.000 

 

 
 
 
 

26 

 

 

 
 
 
 

Hộp gỗ 3 chai Zeus 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

180.000 

 

 
 
 
 
 

27 

 

 

 
 
 

 
Hộp gỗ 6 chai Lazio 

 
 
 

 
Hộp 

 
 
 

 
350.000 

 

 
 

28 

 

 

 

Hộp đơn chung 
Premium Wine 

 
 

Hộp 

 
 

100.000 

 

 
 
 

29 

 

 

 
 

Hộp đôi chung 
Premium Wine 

 
 

Hộp 

 
 

125.000 
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30 

 

 

 
 
 
 

Hộp 3 chung 
Premium Wine 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

180.000 

 

 
 
 
 
 

31 

 

 

 
 
 

 
Hộp 6 chung 

Premium Wine 

 
 
 

 
Hộp 

 
 
 

 
300.000 

 

 

Ghi chú : Đơn giá trên chưa bao gồm GTGT 10% 
Chiết khấu thương mại dành cho đơn giá bán buôn, không áp dụng cho đơn giá bán kèm rượu 
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HỘP QUÀ 

 
STT 

 
Hình ảnh sản phẩm 

 
Tên hàng 

 
Đvt 

Giá bán buôn 
(VNĐ) 

 
Ghi chú 

 

 
1 

 

 

 
 

Hộp giấy cứng 01 
chai Pháp 

 

 
Hộp 

 
 

30.000 

 

 

 
2 

 

 

 
 

Hộp giấy cứng 01 
chai Italia 

 

 
Hộp 

 
 

30.000 

 

 

 
3 

 

 

 
 

Hộp giấy cứng 01 
chai Chung 

 

 
Hộp 

 
 

30.000 

 

 

 
4 

 

 

 
 
Hộp giấy cứng Chung 01 chai Nắp 

nhựa 

 

 
Hộp 

 
 

20.000 

 

 
 
 
 

5 

 

 

 
 

 
Túi ngang CMNM 

cỡ nhỏ 
(Code : TNHD-04) 

 
 
 

 
cái 

 
 
 

 
20.000 

 

 
 
 
 

6 

 

 

 
 

 
Túi ngang đen 

cỡ nhỏ 
(Code : TNHD-05) 

 
 
 

 
cái 

 
 
 

 
20.000 

 

 
 
 
 

7 

 

 

 
 

 
Túi ngang xanh 

cỡ nhỏ 
(Code : TNHD-06) 

 
 
 

 
cái 

 
 
 

 
20.000 

 

Ghi chú : Đơn giá trên chưa bao gồm GTGT 10% 
Chiết khấu thương mại giành cho đơn giá bán buôn, không áp dụng cho đơn giá bán kèm rượu 
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HỘP DA CAO CẤP 

 

STT 
 

Hình ảnh sản phẩm 
 

Tên hàng 
 

Đvt 
Giá bán 

kèm rượu 
(VNĐ) 

 
Ghi chú 

 
 
 
 

1 

 

 
 
 

Hộp da 01 Chai FEUDI 
Italia 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 

300.000 

 

 
 
 
 

2 

 

 

 
 
 
 

Hộp da 01 Chai TINAZZI 
Italia 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

300.000 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 

 
 
 

 
Hộp da 01 Chai LAZIO 

Italia 

 
 
 

 
Hộp 

 
 
 

 
300.000 

 

 
 
 
 
 

4 

 

 

 
 
 

Hộp da 01 Chai 
Premium Wine 
MẪU CHUNG 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 

 
300.000 

 

 
 
 

 
5 

 

 

 
 
 
 

Hộp da 6 chai 

 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 

500.000 

 

Ghi chú : Đơn giá trên chưa bao gồm GTGT 10% 

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI RƯỢU VANG HARU 


